
STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
1 33201025272 Phan Hiếu Đạt Đạt Nam 01/11/1991 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025046 Võ Thị Cẩm Hà Hà Nữ 20/06/1996 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025066 Nguyễn Duy Khanh Khanh Nam 15/01/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025338 Nguyễn Trần Hương Lan Lan Nữ 09/05/1993 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025355 Huỳnh Thị Kim Loan Loan Nữ 01/01/1996 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025069 Huỳnh Danh Lợi Lợi Nam 06/05/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025018 Trần Tiến Lực Lực Nam 05/10/1993 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025222 Huỳnh Lệ Hoàng Mai Mai Nữ 29/08/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025178 Nguyễn Thu Ngân Ngân Nữ 09/03/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025011 Trần Phan Thu Ngân Ngân Nữ 01/01/1994 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025383 Ngô Lê Minh Ngọc Ngọc Nữ 15/12/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025362 Đinh Trần Ý Như Như Nữ 20/07/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025098 Nguyễn Thị Siêu Nhung Nhung Nữ 02/08/1993 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025041 Đoàn Thị Kiều Oanh Oanh Nữ 29/10/1995 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025371 Trương Thị Trúc Thanh Thanh Nữ 17/07/1990 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025433 Phạm Hồ Ngọc Thảo Thảo Nữ 20/05/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025225 Cao Thanh Thùy Thùy Nữ 30/04/1995 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025118 Bùi Ngọc Bích Trâm Trâm Nữ 28/10/1996 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025255 Đỗ Minh Trang Trang Nữ 23/08/1991 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025057 Trần Quỳnh Trang Trang Nữ 29/02/1996 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025047 Nguyễn Minh Trí Trí Nam 26/09/1993 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025435 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trinh Nữ 10/06/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025089 Phan Cát Vi Vi Nữ 02/04/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025090 Huỳnh Thị Phương Yến Yến Nữ 02/10/1995 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
25 33201025034 Nguyễn Kim Vân Yến Yến Nữ 12/03/1997 VB23.2NS01 Quản lý nguồn nhân lực 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
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